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 rong các ngày 09 tháng 11 và 14 tháng 11 năm 2019, t i tr  s   òa án 

nhân dân t nh   ng  háp xét x  ph c th m công khai v  án th  lý số: 

406/2019/TLPT-DS ngày 27 tháng 9 năm 2019 v  tranh chấp   p   ng chuy n 

nh  ng quy n s  d ng  ất và   t c c  

Do Bản án dân sự s  th m số 23/2019/DS-S  ngày 08 tháng 8 năm 2019 

c a  òa án nhân dân huy n   b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét x  ph c th m số 436/2019/Q -PT ngày 

10 tháng 10 năm 2019, giữa các    ng sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Nguy n Văn N, sinh năm 1986; 

  a ch :  ổ 14, ấp 4, xã M, thành phố  , t nh   ng  háp  

2. Bị đơn:  

2.1. Ông  r  ng Văn  , sinh năm 1978; 

2.2. Bà  ỗ  h    , sinh năm 1971;  

 ùng   a ch : Ấp 4, xã  ân Nghĩa, huy n  , t nh   ng  háp  

 i n sinh sống: Ấp 3, xã  , huy n  , t nh   ng  háp  
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  i di n theo  y quy n c a b    n: Bà V   h   , sinh năm 1957; 

  a ch : Số 270, kh m M, th  trấn M, huy n  , t nh   ng  háp  

3. Người kháng cáo: Ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h  KH là b    n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   g  ên đ n anh  g   n   n   trình bà :  

Ngày 08/6/2015, ông  r  ng Văn      c UBND huy n   cấp giấy chứng 

nhận quy n s  d ng  ất di n tích 1 083m
2
 ( ất chuy n tr ng l a n ớc) thuộc 

th a 157, tờ bản    số 3, t a l c xã  , huy n  , t nh   ng  háp  Ngu n gốc  ất 

do ông   nhận chuy n nh  ng c a ông V  Văn  . 

Ngày 04/8/2016, ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     ký h p   ng bằng 

giấy tay chuy n nh  ng cho anh Nguy n Văn N di n tích  ất 770m
2
 (chi u 

ngang 20m, chi u dài 38,5m) thuộc 01 phần th a 157, tờ bản    số 3,  ất t a l c 

xã  , huy n  , t nh   ng  háp với giá 920 000 000   ng  

Anh N  ã   t c c tr ớc cho ông  , bà   số ti n 420 000 000   ng, còn l i 

500 000 000   ng, anh N cùng với ông  , bà   thỏa thuận  ến khi nào ký h p 

  ng chuy n nh  ng t i  hòng  ông chứng sẽ trả      hi ký h p   ng các b n 

c  thỏa thuận, t i khoản 4  i u 2 c a h p   ng quy   nh “Không quá 02 tháng 

kể từ ngày 04/8/2016 đến ngày 04/10/2016, bên A phải thực hiện việc chuyển 

nhượng, sang tên và giao đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 

bên B”.  uy nhi n, hết thời h n 02 tháng nh ng ông  , bà H vẫn không giao  ất 

cho anh N mà hứa hẹn tìm cách kéo dài thời gian giao  ất  

 ến khoảng tháng 02/2017, anh N phát hi n c  ng ời xây dựng nhà tr n 

di n tích  ất mà ông  , bà    ã chuy n nh  ng cho anh N và qua tìm hi u, anh 

N biết    c toàn bộ di n tích  ất mà anh N nhận chuy n nh  ng c a ông  , bà 

H thì ông  , bà    ã làm th  t c tách thành nhi u th a và chuy n nh  ng cho 

một số ng ời khác  Sau   , anh N cùng v  ch ng ông  , bà   c  g p nhau nhi u 

lần    thỏa thuận giải quyết nh ng không thành  

Theo   n kh i ki n ngày 18/02/2019, anh N y u cầu: 

Buộc ông  , bà   li n  ới b i th ờng số ti n 1 340 000 000   ng và y u 

cầu tính lãi  ối với số ti n 1 340 000 000   ng, lãi suất 0,83%/tháng từ ngày 

05/10/2016  ến ngày 05/02/2019  

 heo   n kh i ki n bổ sung ngày 29/03/2019 và t i phi n tòa s  th m anh N 

y u cầu: 

  y h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất ngày 04/8/2016 giữa 

anh N với ông   và bà  . 

Buộc ông   và bà   li n  ới trả cho anh N số ti n c c là 420 000 000 

  ng và số ti n ph t c c 420 000 000   ng, tổng cộng 840 000 000   ng  

Anh N cho rằng, vi c ông  , bà   trình bày t i thời  i m ký h p   ng 

chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất anh N biết di n tích  ất thuộc th a 157, tờ 
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bản    số 03  ang tranh chấp t i  òa án là không c  căn cứ vì ông  , bà    ã 

cam kết với anh N theo h p   ng chuy n nh  ng ngày 04/8/2016 là di n tích 

 ất chuy n nh  ng không c  tranh chấp và ông  , bà   cũng không n i cho anh 

N biết di n tích  ất chuy n nh  ng  ang tranh chấp t i  òa án  

  Bị đ n ông  rư ng   n   và bà  ỗ  hị KH trình bà :  

Ngu n gốc di n tích  ất thuộc th a 157, tờ bản    số 03,  ất t a l c t i xã 

P, huy n  , t nh   ng  háp là c a ông  , nhận chuy n nh  ng c a ông V  Văn 

L  Năm 2015, ông      c cấp giấy chứng nhận quy n s  d ng  ất  Ông  , bà   

thừa nhận ngày 04/8/2016, ông  , bà   c  ký h p   ng chuy n nh  ng quy n 

s  d ng  ất với anh N, di n tích 770m
2
, thuộc 01 phần th a 157, tờ bản    số 

03,  ất t a l c t i xã  , huy n  , t nh   ng  háp, giá chuy n nh  ng 

920 000 000   ng, h p   ng ch  làm bằng giấy tay và ông  , bà    ã nhận 

420 000 000   ng ti n   t c c c a anh N  ến nay ch a trả l i cho anh N. Ông  , 

bà   cho rằng t i thời  i m ký h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất 

bằng giấy tay thì anh N biết di n tích  ất thuộc th a 157, tờ bản    số 03  ang 

tranh chấp t i  òa án  Sau khi  òa án giải quyết   cấp ph c th m xong thì ông 

T, bà   c  tiến hành b m cát th m tr n di n tích  ất  ã chuy n nh  ng bằng 

giấy tay cho anh N và y u cầu anh N thỏa thuận l i giá chuy n nh  ng nh ng 

anh N không   ng ý  Sau   , khoảng tháng 02/2017, ông  , bà    ã làm th  t c 

tách th a và chuy n nh  ng di n tích  ất  ã chuy n nh  ng cho anh N cho 

nhi u ng ời khác và những ng ời nhận chuy n nh  ng  ã    c cấp quy n s  

d ng  ất, ri ng ông  rí  ã xây nhà t ờng ki n cố tr n  ất  Vi c ông  , bà   làm 

th  t c tách th a, chuy n nh  ng cho ng ời khác thì ông  , bà   không cho anh 

N biết  Ông  , bà   cho rằng vi c h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất 

ngày 04/8/2016 không thực hi n    c do lỗi c a 02 b n    

Nay, ông  , bà     ng ý h y h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất 

ký bằng giấy tay ngày 04/8/2016 với anh N. Ông  , bà     ng ý trả l i cho anh 

N số ti n   t c c 420 000 000   ng và ông  , bà     ng ý b i th ờng cho anh 

N số ti n 150 000 000   ng   ổng cộng ông  , bà     ng ý trả cho anh N số 

ti n 570 000 000   ng  

Tạ    n  n     h              D - T n              c   T    n 

nhân dân h   n C    q       nh  

-  hấp nhận y u cầu kh i ki n c a anh Nguy n Văn N   uy n bố giao 

d ch dân sự v  h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất ký ngày 04/8/2016 

giữa anh Nguy n Văn N với ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     là giao d ch dân 

sự vô hi u   

- Buộc ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     c  nghĩa v  li n  ới trả cho 

anh Nguy n Văn N số ti n   t c c 420 000 000   ng và số ti n ph t c c 

420 0000 000   ng, tổng cộng là 840 000 000   ng ( ám trăm bốn m  i tri u   ng)  

 - V  án phí:  

+ Anh Nguy n Văn N không phải ch u án phí dân sự s  th m và    c 

nhận l i 30 800 000 ti n t m ứng án phí  ã nộp theo bi n lai thu t m ứng án phí, 
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l  phí số 0006278 ngày 04/3/2019 và 300 000   ng theo bi n lai thu t m ứng án phí, l  

phí  òa án số 0006554 ngày 11/4/2019 c a  hi c c  hi hành án dân sự huy n  .  

+ Ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     phải ch u 37 200 000   ng ti n án 

phí dân sự s  th m   

-    từ ngày tiếp theo c a ngày xét x  s  th m cho  ến khi thi hành án 

xong, b n phải thi hành án còn phải ch u khoản ti n lãi c a số ti n còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy   nh t i khoản 2  i u 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

Ngoài ra bản án s  th m còn tuy n quy n kháng cáo và quy n y u cầu thi 

hành án theo quy   nh c a pháp luật  

Ngày 19/8/2019, ông   và bà    c    n kháng cáo một phần bản án s  

th m   hấp nhận trả cho anh N số ti n  ã   t c c là 420 000 000   ng, không 

  ng ý trả cho anh N số ti n ph t c c là 420 000 000   ng  

-   i phi n tòa ph c th m ngày 09/11/2019, nguy n   n và b    n y u cầu 

 ội   ng xét x  t m ngừng phi n tòa    các b n thỏa thuận với nhau  

-   i phi n tòa ph c th m ngày 14/11/2019  

+ Nguy n   n anh Nguy n Văn N trình bày:  iữa anh N với b n b    n 

ông  , bà     ã tự nguy n thỏa thuận với nhau, anh N y u cầu ông  , bà    

trả cho anh N số ti n 50 000 000   ng. 

+   i di n theo  y quy n c a b    n ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h  KH 

là bà V   h    trình bày: Sau khi  ội   ng xét x  cho t m ngừng phi n tòa thì 

ông  , bà     ã thỏa thuận với anh N, ông  , bà      ng ý trả cho anh N số 

ti n 50 000 000   ng, n n bà   i di n theo  y quy n c a b    n,   ng ý theo y u 

cầu c a anh N, ông  , bà    trả cho anh N số ti n 50 000 000   ng  

-   i di n Vi n  i m sát nhân dân T nh phát bi u ý kiến: 

V  tố t ng: Ng ời tiến hành tố t ng và ng ời tham gia tố t ng  ã thực 

hi n   ng quy   nh c a Bộ luật tố t ng dân sự trong quá trình giải quyết v  án 

và t i phi n tòa ph c th m   

V  nội dung:  ét lỗi, h p   ng chuy n nh  ng  ất bằng giấy tay không 

   c công chứng, chứng thực là không phù h p quy   nh pháp luật  Ông  , bà 

KH không thực hi n h p   ng mà còn tách th a chuy n nh  ng cho nhi u 

ng ời khác dẫn  ến h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất ký ngày 

04/8/2016 không thực hi n    c hoàn toàn do lỗi c a ông  , bà    n n  òa án 

cấp s  th m buộc ông  , bà    c  nghĩa v  li n  ới trả cho anh N số ti n 

840 000 000   ng là phù h p quy   nh pháp luật    i phi n tòa ph c th m, bà 

 iang   i di n theo  y quy n c a ông  , bà    và anh N  ã thỏa thuận, anh N 

thống nhất ch  y u cầu ông  , bà    trả 50 000 000   ng, bà  iang thống nhất 

theo y u cầu c a anh N  Nhận thấy vi c thỏa thuận giữa bà  iang với anh N là 

hoàn toàn tự nguy n, không trái   o  ức xã hội, không vi ph m pháp luật n n 

công nhận  Do   ,    ngh   ội   ng xét x  s a bản án s  th m theo h ớng công 
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nhận sự thỏa thuận giữa ông  , bà    với anh N. Ông  , bà    li n  ới trả cho 

anh N số ti n 50 000 000   ng  

Sau khi nghi n cứu các tài li u c  trong h  s , v  án  ã    c xem xét t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

 1    i phi n tòa ph c th m, anh Nguy n Văn N với ông  r  ng Văn   

và bà  ỗ  h    ,   i di n theo  y quy n bà V   h    tự nguy n thỏa thuận nh  

sau:  nh Nguy n Văn N y u cầu ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     trả cho 

anh Nguy n Văn N 50 000 000   ng  Ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     

  ng ý trả cho anh Nguy n Văn N số ti n 50 000 000   ng   ét sự thỏa thuận 

c a các    ng sự là hoàn toàn tự nguy n, không trái   o  ức xã hội, phù h p 

với quy   nh t i  i u 300 Bộ luật tố t ng dân sự  Vì vậy, căn cứ khoản 2  i u 

308 Bộ luật tố t ng dân sự, s a bản án s  th m   ông nhận sự thỏa thuận c a 

anh Nguy n Văn N với ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h      Ông  r  ng Văn 

T và bà  ỗ  h     c  nghĩa v  li n  ới trả cho anh Nguy n Văn N số ti n 

50 000 000   ng  

[2]  ét   i di n Vi n ki m sát nhân dân   nh    ngh   ội   ng xét x  s a 

bản án s  th m, công nhận sự thỏa thuận giữa anh N với ông  , bà   . Ông  , 

bà    c  nghĩa v  li n  ới trả cho Nhi u số ti n 50 000 000   ng   ét    ngh  

c a   i di n Vi n ki m sát nhân dân   nh là c  căn cứ n n chấp nhận   

[3] V  án phí dân sự s  th m: Do ông  , bà    phải trả cho anh N số ti n 

50 000 000   ng n n căn cứ khoản 8  i u 26 Ngh  quyết 326 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban th ờng v  Quốc hội quy 

  nh v  mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và l  phí tòa 

án, ông  , bà    phải ch u án phí dân sự s  th m là 2 500 000   ng  

[4] V  án phí dân sự ph c th m: Do các    ng sự thỏa thuận    c với 

nhau v  vi c giải quyết v  án t i phi n tòa ph c th m n n căn cứ khoản 5  i u 

29 Ngh  quyết 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban th ờng v  

Quốc hội quy   nh v  mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí 

và l  phí tòa án, ông  , bà    phải ch u toàn bộ án phí ph c th m  

 Vì các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH  

 ăn cứ khoản 3  i u 147,  i u 300,  hoản 2  i u 308 Bộ luật tố t ng 

dân sự;  i u 328,  i u 364 Bộ luật Dân sự năm 2015; Ngh  quyết số 

01/2019/NQ-     ngày 11/01/2019 h ớng dẫn áp d ng một số quy   nh c a 

pháp luật v  lãi, lãi suất, ph t vi ph m;  hoản 8  i u 26, khoản 5  i u 29 Ngh  

quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban th ờng v  Quốc 

hội quy   nh v  mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và l  

phí tòa án.  

T   n     
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1. S a Bản án dân sự s  th m số 23/2019/DS-S  ngày 08 tháng 8 năm 

2019 c a  òa án nhân dân huy n  . 

2.  ông nhận sự thỏa thuận c a anh Nguy n Văn N với ông  r  ng Văn  , 

bà  ỗ  h     t i phi n tòa ph c th m  

3   uy n bố giao d ch dân sự v  h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng 

 ất ký ngày 04/8/2016 giữa anh Nguy n Văn N với ông  r  ng Văn   và bà  ỗ 

 h     là giao d ch dân sự vô hi u   

4. Ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     c  nghĩa v  li n  ới trả cho anh 

Nguy n Văn N số ti n 50 000 000   ng (năm m  i tri u   ng)  

-    từ ngày tiếp theo c a ngày xét x  s  th m cho  ến khi thi hành án 

xong, b n phải thi hành án còn phải ch u khoản ti n lãi c a số ti n còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy   nh t i khoản 2  i u 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

5  V  án phí:  

+ Anh Nguy n Văn N không phải ch u án phí dân sự s  th m và    c 

nhận l i 30 800 000   ng ti n t m ứng án phí  ã nộp theo bi n lai thu t m ứng 

án phí, l  phí số 0006278 ngày 04/3/2019 và 300 000   ng theo bi n lai thu t m ứng 

án phí, l  phí  òa án số 0006554 ngày 11/4/2019 c a  hi c c  hi hành án dân sự 

huy n  .  

+ Ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     phải ch u 2 500 000   ng ti n án 

phí dân sự s  th m   

+ Ông  r  ng Văn   và bà  ỗ  h     phải ch u 300 000   ng án phí 

ph c th m   hấu trừ 300 000   ng ti n t m ứng án phí kháng cáo theo bi n lai 

thu số 0003187 ngày 21/8/2019 c a  hi c c  hi hành án dân sự huy n   (ông  , 

bà    không phải nộp th m án phí ph c th m)  

 ác phần khác c a bản án s  th m không c  kháng cáo, kháng ngh  c  

hi u lực pháp luật từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án ph c th m c  hi u lực pháp luật k  từ ngày tuy n án. 

 r ờng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i  i u 2 

 uật  hi hành án dân sự thì ng ời    c thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành 

án dân sự c  quy n thỏa thuận thi hành án, quy n y u cầu thi hành án, tự nguy n 

thi hành án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  i u 6, 7 và 9 

 uật  hi hành án dân sự; thời hi u thi hành án    c thực hi n theo quy   nh t i 

 i u 30  uật thi hành án dân sự   

  i nhận: 

- VKSND t nh   ;  
-  hòng KTNV - THA      nh; 
- V       nh; 
- TAND huy n  ;   
-  hi   c     DS huy n  ; 
-  ác    ng sự;  

-   u:    s  V  (H). 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
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